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	DỰ THẢO 18.6.2026


TỜ TRÌNH
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế, trân trọng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung liên quan như sau:
 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH BỘ CHỈ TIÊU
1. Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam (Nghị quyết số 80-NQ/TW), tại Phần III Nhiệm vụ, giải pháp, mục số 2 là: Hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, trong đó có nhiệm vụ Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Bộ chỉ số thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế theo chuẩn mực quốc tế.
- Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/04/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, tại Phụ lục 3, Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 để thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cụ thể nhóm V- Nhóm nhiệm vụ về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có nhiệm vụ: Xây dựng Bộ chỉ số thống kê đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.
- Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/02/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07 tháng 01 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tại mục 2, phần II: Hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa, có nhiệm vụ số 8: Xây dựng, ban hành Bộ chỉ số thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.
- Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
2. Cơ sở thực tiễn 
Bộ chỉ tiêu thống kê là căn cứ để các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương xác định thực trạng, tiềm năng, cơ hội nhằm đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp trong sản xuất các sản phẩm, cung ứng dịch vụ văn hóa đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng văn hóa của người dân trong nước và xuất khẩu. Căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê, các cơ quan, đơn vị thực hiện được chức năng thống kê về các ngành, lĩnh vực của mình; hệ thống hóa được toàn bộ cơ sở dữ liệu phục vụ thu thập dữ liệu chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước, lập báo cáo thống kê về tình hình phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo chế độ thống kê.
Hệ thống các văn bản hướng dẫn công tác thống kê liên quan đến các ngành công nghiệp văn hóa hiện gồm: Thông tư số 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch; Thông tư số 17/2021/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê của Bộ VHTTDL;  Thông tư 16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê. Theo đó, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia chưa có các chỉ tiêu thống kê tập trung đến các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.
Từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn nêu trên, để thực hiện nhiệm vụ đánh giá mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế cần thiết ban hành Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG BỘ CHỈ TIÊU
1. Mục đích 
Việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế nhằm: (1) Hình thành công cụ thống kê, theo dõi và đánh giá đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế; (2) Giúp nhận diện rõ về quy mô phát triển của từng ngành công nghiệp văn hóa; năng lực hạ tầng, cơ sở kỹ thuật và chủ thể tham gia thị trường; sản phẩm, dịch vụ và mức độ phát triển thị trường; doanh thu, giá trị tăng thêm, việc làm và thu nhập của người lao động; mức độ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số và chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp văn hóa; (3) Là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa; hoạch định chính sách phát triển ngành; theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện phát triển công nghiệp văn hóa; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về đóng góp kinh tế của khu vực công nghiệp văn hóa.
2. Quan điểm xây dựng
Bộ chỉ tiêu thống kê bao quát 10 nhóm ngành công nghiệp văn hóa, gồm: Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; Nghệ thuật biểu diễn; Phần mềm và trò chơi giải trí; Quảng cáo; Thủ công mỹ nghệ; Du lịch văn hóa; Thiết kế sáng tạo (Thời trang; Kiến trúc; Thiết kế); Truyền hình và phát thanh; Xuất bản.
Dự thảo Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế, bao gồm hai phần: Danh mục chỉ tiêu thống kê và Nội dung chỉ tiêu thống kê. 
Bộ chỉ tiêu được xây dựng theo hệ thống chỉ tiêu thống kê chuyên ngành, do vậy điều chỉnh tên gọi từ "Bộ chỉ số" thành "Bộ chỉ tiêu" để phù hợp với quy định của Luật Thống kê.
Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế là hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và là hệ thống chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, nhiều vùng do bộ, ngành được giao phụ trách, do vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan chủ trì xây dựng là cơ quan đầu mối và các bộ, ngành có liên quan và địa phương phối hợp triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê sau khi được phê duyệt.
- Bảo đảm quy định về trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, thi hành.
- Bảo đảm phù hợp với Luật số 138/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Quyết định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BỘ CHỈ TIÊU
Trên cơ sở nhiệm vụ được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu các văn bản liên quan; chỉ đạo đơn vị chức năng quản lý lĩnh vực các ngành công nghiệp văn hóa phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính tổ chức nghiên cứu, rà soát hệ thống chỉ tiêu thống kế hiện hành và nguồn dữ liệu hiện có; đánh giá khả năng thu thập dữ liệu tại trung ương và địa phương; tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, chuyên gia có liên quan và đăng tải xin ý kiến công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ nhằm bảo đảm tính khoa học, khả thi và phục vụ hiệu quả công tác quản lý, hoạch định chính sách và đánh giá phát triển ngành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BỘ CHỦ TIÊU
1. Bố cục của Bộ chỉ tiêu
Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế gồm:
a) Danh mục chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế quy định tại Phụ lục I Quyết định này gồm 50 chỉ tiêu thống kê.
b) Nội dung chỉ thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế quy định tại Phụ lục II Quyết định này gồm khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.
a) Bộ chỉ tiêu dự kiến gồm 46 chỉ tiêu
b) Các chỉ tiêu được chia thành 06 nhóm:
Nhóm 01: Đóng góp kinh tế: 9 chỉ tiêu
Nhóm 02: Lao động và nguồn nhân lực sáng tạo: 05 chỉ tiêu
Nhóm 03: Sản phẩm và thị trường công nghiệp văn hóa: 20 chỉ tiêu.
Nhóm 04: Chuyển đổi số và sở hữu trí tuệ: 04 chỉ tiêu
Nhóm 05: Thương mại hóa: 03 chỉ tiêu
Nhóm 06: Nguồn lực và năng lực phát triển: 09 chỉ tiêu
2. Đối tượng áp dụng
Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế là bộ chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng nhằm cung cấp số liệu đánh giá đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.
Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê, sản xuất thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.
3. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan bộ, ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố: 
a) Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu đánh giá mức độ đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế;
b) Xây dựng và hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế;
c) Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tập trung thống nhất, đồng bộ về thông tin thống kê; xây dựng hệ thống báo cáo điện tử thống nhất từ trung ương đến địa phương. Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thống tin phục vụ thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin đối với Bộ chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế;
d) Hướng dẫn các cơ quan Bộ, ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiến hành điều tra, thu thập để tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.
2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  và các cơ quan có liên quan căn cứ vào Bộ chỉ tiêu về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, biên soạn những chỉ tiêu được phân công và cung cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp chung.
4. Phương pháp thu thập và tổng hợp số liệu
Các chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu được thu thập chủ yếu từ ba nguồn: điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và dữ liệu hành chính. Kỳ công bố chủ yếu là hằng năm; các chỉ tiêu được phân tổ theo một số tiêu chí chính, như: tỉnh, thành phố; loại hình doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở, đơn vị; cấp quản lý; loại sản phẩm, dịch vụ; giới tính, trình độ đào tạo; mức độ ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số; và phạm vi thị trường trong nước hoặc nước ngoài. Việc kết hợp nhiều nguồn số liệu giúp Bộ chỉ tiêu có tính bao quát hơn, tận dụng được dữ liệu sẵn có từ hệ thống quản lý nhà nước, đồng thời giảm gánh nặng điều tra thống kê. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với đặc thù liên ngành của công nghiệp văn hóa, tạo điều kiện cho việc cập nhật, tổng hợp và theo dõi số liệu một cách thường xuyên, thống nhất.
5. Phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp
- Việc thu thập, tổng hợp Bộ chỉ tiêu được phân công theo hướng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vai trò chủ trì đối với các nhóm ngành văn hóa cốt lõi, gồm điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; quảng cáo; du lịch văn hóa; truyền hình và phát thanh; xuất bản; cùng một số chỉ tiêu liên quan đến di sản văn hóa, bảo tàng, lễ hội, quyền tác giả và quyền liên quan.
- Các bộ, ngành và địa phương tham gia chủ trì hoặc phối hợp theo lĩnh vực chuyên môn: Bộ Khoa học và Công nghệ phụ trách một số chỉ tiêu về phần mềm và ứng dụng công nghệ; Bộ Công Thương tham gia các chỉ tiêu về thời trang, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và thương mại sản phẩm văn hóa; Bộ Xây dựng phụ trách các nội dung về kiến trúc, thiết kế và công trình kiến trúc có giá trị; Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách các chỉ tiêu về làng nghề, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống; Bộ Tài chính phối hợp trong các chỉ tiêu liên quan đến doanh nghiệp, doanh thu, giá trị tăng thêm, tài chính và dữ liệu hành chính; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp cung cấp, tổng hợp dữ liệu tại địa phương, nhất là đối với thiết chế văn hóa, di sản, du lịch văn hóa, làng nghề, biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, cơ sở kinh doanh và sản phẩm văn hóa trên địa bàn.
6. Về nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nội dung phân quyền, phân cấp
Dự thảo Bộ chỉ tiêu thống kê không quy định các thủ tục hành chính; quy định phân công nội dung thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC TRIỂN KHAI BỘ CHỈ TIÊU  
- Về nguồn lực tài chính: kinh phí triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê bao gồm nguồn ngân sách trung ương và địa phương; nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.
- Về nhân lực, bộ máy: cơ bản không phát sinh so với hiện hành. Đối với Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc đầu mối tổng hợp và công bố. Các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện thống kê đối với những ngành/lĩnh vực theo phân công triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê  về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
(Tài liệu gửi kèm theo: (1) Dự thảo Quyết định; (2) Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định; (3) Tài liệu khác có liên quan).
	 Nơi nhận:  
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Văn phòng Chính phủ;                                                                             
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC, TH (20).       
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